
STT Ngành Môn giảng dạy Tên giảng viên SĐT Mốc
thời gian

Phòng

Cơ sở khoa học môi trường Nguyễn Thanh Bình 0984522770 Tối T3
Phân tích và quan trắc môi trường Thái Vũ Bình 0918847839 Tối T4
Quản lý môi trường đại cương Võ Đình Long 0916980768 Tối T5
Sinh thái môi trường đại cương Lê Hồng Thía 0913648883 Tối T6
Hóa kỹ thuật môi trường Trần Thị Ngọc Diệu 0918040404 Tối T3
Công nghệ môi trường Vũ Đình Khang 0977389914 Tối T4
Vi sinh môi trường Nguyễn Hoàng Mỹ 0988411701 Tối T5

Tối T3
Tối T5

Chiều T2
Tối T2

Chiều T3
Chiều T5
Chiều T6
Sáng T2
Tối T6
Tối T2
Tối T4
Tối T3
Tối T5
Tối T6

Sáng CN
Thực hành quá trình và thiết bị hóa học Trương Văn Minh 01682227799 Chiều CN F1.05

Tối T2
Tối T4
Tối T3
Tối T5
Tối T4
Tối T6
Tối T5

Sáng T7
Chiều T7
Chiều CN

Tối T6
Tối T7
Tối T2
Tối T4
Tối T6

Sáng CN
Tối T3
Tối T5

Máy điện Phạm Công Duy 0916693825 Tối T4
Cung cấp điện Trần Thanh Ngọc 0963122488 Sáng T2
Hệ thống điện Dương Thanh Long 0908839735 Chiều T3

F2.03

F2.03

F0.03

Thời gian học: 01/09/2017 - 30/09/2017

0903543882Nguyễn Văn TrọngCác thiết bị đo trong hóa phân tích

F0.03

F0.07

F1.08

F1.05

F1.06

F2.03

Nguyễn Hoàng Minh 0932161141 F0.07

X5.17

F2.03

5 Hóa phân tích

6 KT Điện

Cao Thanh Nhàn 0982774840

0905164820Trần Thị Thanh NhãHóa hữu cơ

Hóa Vô cơ Bùi Thị Diễm 0919310363

0909028536Trần Thị Thanh ThúyCác phương pháp phân tích hóa lý

Phân tích công nghiệp Nguyễn Văn Trọng 0903543882

F1.07

2 KT Môi trường

3 Cơ khí

01689607971Tôn Thất Nguyên ThyCác phương pháp gia công tiên tiến

Công nghệ gia công trên máy CNC Diệp Bảo Trí 0907607575

V10.04

X9.01

X3.07

X2.03

Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Đức Nam 0937125588 X3.10

Máy cắt gọt kim loại Châu Minh Quang 0919401724

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐỢT 2 NĂM 2017

Sáng: 7g30-11g15     Chiều: 13g15-17g15     Tối: 18g00-21g30

1 QLTN&MT

4 KT Hóa

Hóa lý 1

Hóa lý 2

Truyền nhiệt Lê Văn Nhiều

Đỗ Thị Long

Nguyễn Minh Quang

Trần Nguyễn Minh Ân

0984252844

Các quá trình và thiết bị cơ học

Truyền khối Trần Hoài Đức 0982277912

0966854678

0908234865

0939866186

Kosen T8

LỊCH DỰ KIẾN



STT Ngành Môn giảng dạy Tên giảng viên SĐT Mốc
thời gian

Phòng

7 KT Điện tử Cơ sở viễn thông Lê Văn Hùng 0907435426 Tối T2 X7.03
Vi sinh thực phẩm Nguyễn Thị Diệu Hạnh 0982695357 Chiều T7
Phát triển sản phẩm thực phẩm Đàm Sao Mai 0988541415 Chiều CN
Các quá trình và CN trong CBTP Nguyễn Thạch Minh 0903013125 Tối T7
Các PP phân tích và kiểm tra CL Lê Nhất Tâm 01247684739 Sáng CN
Hóa sinh thực phẩm Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0948400172 Sáng T7
Ngôn ngữ lập trình Tôn Long Phước 0918306458 Tối T3
Trí tuệ nhân tạo Tôn Long Phước 0918306458 Tối T5
Hệ điều hành Đặng Thanh Bình 0909905636 Tối T4
Kiến trúc máy tính Đặng Thanh Bình 0909905636 Chiều CN

Tối T2
Tối T3
Tối T4
Tối T2
Tối T5
Tối T3
Tối T6

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Thị Tuyết Nga 0903613000 Sáng T7
Tài chính công Phạm Ngọc Vân 0946126467 Chiều T7
Kinh tế vi mô Nguyễn Anh Tuấn 0906260384 Tối T2 B2.07
Kinh tế vĩ mô Nguyễn Anh Tuấn 0906260384 Tối T5 B2.04
Marketing căn bản Hà Thị Thanh Minh 0933752898 Tối T3 B2.02
Thống kê kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Hoa 0918369256 Tối T6 B2.04
Quản trị học Nguyễn Thị Bích Ngọc 0993092939 Tối T4 B2.04

Lưu ý: Học viên vui lòng:

- Khi vào lớp, học viên vui lòng đưa bản photo biên lai học phí cho giảng viên giảng dạy.
- Học viên liên hệ giáo viên giảng dạy để xác nhận lịch khai giảng và biết cụ thể thông tin môn học.

Kế toán quốc tế

0903051126

B3.07

B2.09

H2.02

F7.02

Phạm Tú Anh 0917492270

11 TC Ngân hàng

12 QTKD

9 KH Máy tính

10 Kế toán
Kế toán quản trị

0976422594Nguyễn Quốc NhấtKiểm toán

Trần Ngọc Hùng

8 CN Thực phẩm


